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$6:%%5/PHKT-KHDTKT TP. H Chi Minh, ngay 20 thing 10 nam 2020

Kinh gui: Cac Khoa dao tao, Ban chuyén mon va B6 mon

Can ctr ké hoach dao tao ndm 2020 cua Hé (PHCQ. VB2CQ LTPHCQ) va két
qué tuyén sinh cua khoa 46 PHCQ (chuong trinh dai tra va chat luong cao). Phong Ké
hoach dao tao - Khao thi tran trong giri dén cac Khoa dao tao, Ban chuyén mon va Bo
modn Thoi khéa biéu chinh thirc hoc ky cudi nim 2020 cia khoa 46 PHCQ (chuong
trinh dai tra va chat lugng cao).

Thoi khoa biéu chinh thirc ¢6 mét 56 sir thay déi so vai thoi khoa bléu du
kién vé viéc bd sung, hiy, diéu chinh mgt sb lop hoc phan Do quy mé tuyén sinh
khoa 46 chwong trinh chét lrong cao tang lén rat nhiéu nén Phong Ké hoach dao
tao - Khao thi b tri bd sung 16p hoc phan, kinh dé nghi cac Khoa, Ban, B4 mén
lwu ¥ va phin céng bo sung giing vién truée ngay 23/10/2020.

Phong Ké hoach dao tao - Khao thi kinh dé nghi cac Khoa, Ban, Bo mon luy y noi
dung Théng béo s6 1948/TB-DHKT-KHDTKT ngay 08/09/2020 vé mot sd ndi dung
lién quan dén hinh thie giang day LMS. Néu ¢6 van dé gi chua rd, xin vui long lién hé
vé Phong ké hoach do tao - Khao thi.

Trén trong,
Noi nhén:// . X . )
- Nhu trén; KT.PHO TRUONG PHONG PHU TRACH
- QLDTCTSV, TCKT; PHO TRUONG PHONG
-CTCT, TT; CSVC;
- Website P. KHDTKT; e

- Luu: VT, KHPTKT. Ll
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PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ

Số:      /ĐHKT-KHĐTKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020




                     


         Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn
           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2020 của Hệ (ĐHCQ, VB2CQ, LTĐHCQ) và kết quả tuyển sinh của khóa 46 ĐHCQ (chương trình đại trà và chất lượng cao). Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2020 của khóa 46 ĐHCQ (chương trình đại trà và chất lượng cao). 

Thời khóa biểu chính thức có một số sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến về việc bổ sung, hủy, điều chỉnh một số lớp học phần. Do quy mô tuyển sinh khóa 46 chương trình chất lượng cao tăng lên rất nhiều nên Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí bố trí bổ sung lớp học phần, kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn lưu ý và phân công bổ sung giảng viên trước ngày 23/10/2020.
         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn lưy ý nội dung Thông báo số 1948/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 08/09/2020 về một số nội dung liên quan đến hình thức giảng dạy LMS. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo thí. 
        Trân trọng,
 

Nơi nhận:
   
- Như trên;
 KT.PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
- QLĐTCTSV, TCKT;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



- CTCT,  TT; CSVC;

- Website P. KHĐTKT;

- Lưu: VT, KHĐTKT. 



                                                                           ThS. Võ Thị Tâm 
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 46 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 1) (Chính thức)
(Chương trình đại trà)
	
	THỜI GIAN

	Học lý thuyết
	26/10/2020 – 27/12/2020 (09 tuần)

	Các ngày nghỉ 
	20/11/2020
GV đăng ký giảng bù theo đường link: 

http://khdtkt.ueh.edu.vn/dang-ky-giang-duong


PHÒNG KHĐT – KT SẼ BỐ TRÍ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 46 TRONG TUẦN LỄ TỪ 28/12/2020 – 03/01/2021 VÀ CÁC NGÀY CHỦ NHẬT TRONG THÁNG 01/2021. LỊCH CHI TIẾT SẼ THÔNG BÁO SAU.

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2020

	GIẢNG ĐƯỜNG
	CƠ SỞ 
	ĐỊA CHỈ 
	GHI CHÚ 

	GĐ A...
	Cơ sở A
	59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
	

	GĐ B1...
	Cơ sở B – Khu B1
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	SV vào trường theo cổng đường Đào Duy Từ 

	GĐ B2...
	Cơ sở B – Khu B2
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	

	GĐ C...
	Cơ sở C
	91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10
	

	GĐ E...
	Cơ sở E
	54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1
	

	GĐ H...
	Cơ sở H
	1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận
	

	HP GDTC
	Khu TDTT Q.8
	144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8
	

	GĐ V...
	Viện Đổi mới sáng tạo
	232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
	

	GĐ N1...
	Cơ sở Nam TP – Khu Hiệu bộ
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh 
	

	GĐ N2...
	Cơ sở Nam TP – Khu Giảng đường
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
	


BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 46 ĐHCQ (Chương trình Đại trà)_Chính thức
	STT
	NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
	PHIÊN HIỆU LỚP SV
	SL LỚP 

	1
	KINH TẾ
	KE001,KE002,KE003,KE004,KE005,KE006,KE007,KE008,KE009,KE010,KE011
	11

	2
	QUẢN TRỊ KINH DOANH
	BA001,BA002,BA003,BA004,BA005,BA006,BA007,BA008,BA009,BA010,BA011, BA012
	12

	3
	TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
	FB001,FB002,FB003,FB004,FB005,FB006,FB007,FB008,FB009,FB010,FB011, FB012,FB013,FB014,FB015,FB016,FB017
	17

	4
	KẾ TOÁN 
	AC001,AC002,AC003,AC004,AC005,AC006,AC007,AC008,AC009,AC010,AC011, AC012,AC013,AC014
	14

	5
	KINH DOANH QUỐC TẾ 
	KQ001,KQ002,KQ003,KQ004,KQ005,KQ006,KQ007
	7

	6
	QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 
	HM001,HM002,HM003,HM004,HM005
	5

	7
	TOÁN KINH TẾ 
	TO001,TO002,TO003
	3

	8
	HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 
	HT001,HT002,HT003,HT004,HT005,HT006
	6

	9
	LUẬT
	LU001,LU002,LU003,LU004
	4

	10
	KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
	KM001,KM002,KM003,KM004
	4

	11
	MARKETING
	MR001,MR002,MR003,MR004
	4

	12
	LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
	LM001
	1

	13
	BẢO HIỂM
	IN001
	1

	14
	TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
	IF001
	1

	15
	QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
	LH001,LH002
	2

	16
	THỐNG KÊ KINH TẾ 
	TK001
	1

	17
	KHOA HỌC DỮ LIỆU
	DS001
	1

	18
	KỸ THUẬT PHẦN MỀM
	ST001
	1

	19
	NGÔN NGỮ ANH (TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI)
	AV001,AV002,AV003,AV004
	4

	20
	QUẢN LÝ CÔNG
	PM001
	1

	21
	QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN
	QB001
	1


* Kinh tế vi mô [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ECO501001103
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	HM004,HM005
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1ECO50100132
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	KE001,KE002
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100133
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	KE003,KE004
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100134
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	KE005,KE006
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100135
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	KE007,KE008
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100136
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	KE009,KE010
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100137
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	KE011,BA001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100138
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	KE013,BA001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	20C1ECO50100139
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	BA002,BA003
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100140
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	BA004,BA005
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100141
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	BA006,BA007
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100142
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	BA008,BA009
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100143
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	BA010,BA011
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100144
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	BA012,FB001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1ECO50100145
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	BA014,FB001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	20C1ECO50100146
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	FB002,FB003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1ECO50100147
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	FB004,FB005
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1ECO50100148
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	FB006,FB007
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1ECO50100149
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	FB008,FB009
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1ECO50100150
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	FB010,FB011
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100151
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	FB012,FB013
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100152
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	FB014,FB015
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100153
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	FB016,FB017
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100154
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	FB018,FB019
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	20C1ECO50100155
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	HT006,AC001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100156
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	AC002,AC003
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100157
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	AC004,AC005
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100158
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	AC006,AC007
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100159
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-408
	AC008,AC009
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100160
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-410
	AC010,AC011
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100161
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-411
	AC012,AC013
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100162
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	AC014,KQ001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1ECO50100163
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	AC016,KQ001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	20C1ECO50100164
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	KQ002,KQ003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


* Kinh tế vi mô [3 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ECO50100165
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-408
	KQ004,KQ005
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1ECO50100166
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	KQ006,KQ007
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1ECO50100167
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	KQ008,KQ009
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Hủy

	20C1ECO50100168
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	HT001,HT002
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1ECO50100169
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	HT003,HT004
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100170
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	HT005,HM001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100171
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-602
	HM002,HM003
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1ECO50100172
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-207
	TO001,TO002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100174
	VN
	100
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	IN001,IF001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100175
	VN
	100
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-108
	TK001,PM001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1ECO50100176
	VN
	100
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	DS001,ST001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1ECO50100195
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	TO003,LM001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1ECO50100196
	VN
	100
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	LH001,LH002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	


* Luật kinh doanh [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LAW51100121
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	KE001,KE002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100122
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	KE003,KE004
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100123
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	KE005,KE006
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100124
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	KE007,KE008
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100125
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	KE009,KE010
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100126
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	KE011,BA001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100127
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	KE013,BA001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Hủy

	20C1LAW51100128
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	BA002,BA003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100129
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	BA004,BA005
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100130
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	BA006,BA007
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100131
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	BA008,BA009
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100132
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	BA010,BA011
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100133
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	BA012,FB001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1LAW51100134
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	BA014,FB001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	20C1LAW51100135
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	FB002,FB003
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1LAW51100136
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	FB004,FB005
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100137
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	FB006,FB007
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100138
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	FB008,FB009
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100139
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	FB010,FB011
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100140
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	FB012,FB013
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100141
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	FB014,FB015
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100142
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	FB016,FB017
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100143
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	FB018,FB019
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	20C1LAW51100144
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	HT006,AC001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100145
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	AC002,AC003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100146
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	AC004,AC005
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100147
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	AC006,AC007
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100148
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-307
	AC008,AC009
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100149
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-308
	AC010,AC011
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100150
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-310
	AC012,AC013
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100151
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	AC014,KQ001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1LAW51100152
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	AC016,KQ001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	20C1LAW51100153
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	KQ002,KQ003
	31/10/2020 - 26/12/2020
	


* Luật kinh doanh [3 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LAW51100154
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	KQ004,KQ005
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100155
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-308
	KQ006,KQ007
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100156
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	KQ008,KQ009
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	20C1LAW51100157
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-108
	HT001,HT002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100158
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-108
	HT003,HT004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100159
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-602
	HT005,HM001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100160
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	HM002,HM003
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100161
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	KM001,KM002
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100162
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	KM003,KM004
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1LAW51100163
	VN
	50
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	LM001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100164
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	MR001,MR002
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51100165
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	MR003,MR004
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51100166
	VN
	100
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	IN001,IF001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1LAW51100167
	VN
	50
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	TK001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1LAW51100168
	VN
	100
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	DS001,ST001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1LAW51100176
	VN
	100
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	LH001,LH002
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1LAW51100183
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-602
	HM004,HM005
	31/10/2020 - 26/12/2020
	


* Toán dành cho kinh tế và quản trị [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAT508001102
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	HM004,HM005
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1MAT50800132
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	KE001,KE002
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800133
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	KE003,KE004
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800134
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	KE005,KE006
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800135
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	KE007,KE008
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800136
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	KE009,KE010
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800137
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	KE011,BA001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800138
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	KE013,BA001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	20C1MAT50800139
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	BA002,BA003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50800140
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	BA004,BA005
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


	20C1MAT50800141
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	BA006,BA007
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800142
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	BA008,BA009
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800143
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	BA010,BA011
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800144
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	BA012,FB001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1MAT50800145
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	BA014,FB001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Hủy

	20C1MAT50800146
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	FB002,FB003
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1MAT50800147
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	FB004,FB005
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800148
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	FB006,FB007
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800149
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	FB008,FB009
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800150
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	FB010,FB011
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800151
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	FB012,FB013
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800152
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	FB014,FB015
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800153
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	FB016,FB017
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800154
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	FB018,FB019
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Hủy

	20C1MAT50800155
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	HT006,AC001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800156
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	AC002,AC003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50800157
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	AC004,AC005
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50800158
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	AC006,AC007
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50800159
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	AC008,AC009
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800160
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	AC010,AC011
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800161
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	AC012,AC013
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800162
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-211
	AC014,KQ001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1MAT50800163
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-212
	AC016,KQ001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Hủy

	20C1MAT50800164
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-208
	KQ002,KQ003
	30/10/2020 - 25/12/2020
	


* Toán dành cho kinh tế và quản trị [3 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAT50800165
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-211
	KQ004,KQ005
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800166
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-212
	KQ006,KQ007
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800167
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	KQ008,KQ009
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	20C1MAT50800168
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-108
	HT001,HT002
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800169
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-108
	HT003,HT004
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50800170
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-108
	HT005,HM001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50800171
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-108
	HM002,HM003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAT50800172
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	LU001,LU002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAT50800173
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-207
	LU003,LU004
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAT50800174
	VN
	100
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	IN001,IF001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001122
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	KE001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E201
	KE001
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001123
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	KE002
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E202
	KE002
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001124
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	KE003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E204
	KE003
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001125
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	KE004
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E401
	KE004
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001126
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	KE005
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E404
	KE005
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001127
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	KE006
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E501
	KE006
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001128
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	KE007
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E201
	KE007
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001129
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	KE008
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E202
	KE008
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001130
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	KE009
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E204
	KE009
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001131
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	KE010
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E401
	KE010
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001132
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	KE011
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E404
	KE011
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001133
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	BA001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E501
	BA001
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001134
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	KE013
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E201
	KE013
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001135
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	BA001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E202
	BA001
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001136
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	BA002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E204
	BA002
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001137
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	BA003
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E401
	BA003
	01/12/2020 - 15/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001138
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	BA004
	31/10/2020 - 19/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E404
	BA004
	24/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001139
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	BA005
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E501
	BA005
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001140
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	BA006
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E201
	BA006
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001141
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	BA007
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E202
	BA007
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001142
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	BA008
	26/10/2020 - 14/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E204
	BA008
	25/11/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001143
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	BA009
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E401
	BA009
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001144
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	BA010
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E404
	BA010
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001145
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	BA011
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E501
	BA011
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001146
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	BA012
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E201
	BA012
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001147
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	FB001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E202
	FB001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001148
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	BA014
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Hủy

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E204
	BA014
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001149
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	FB001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Hủy

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E401
	FB001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001150
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	FB002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E404
	FB002
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001151
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	FB003
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E501
	FB003
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001152
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	FB004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E201
	FB004
	04/12/2020 - 18/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001153
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	FB005
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E202
	FB005
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001154
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	FB006
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E204
	FB006
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001155
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	FB007
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E401
	FB007
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001156
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	FB008
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E404
	FB008
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001157
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	FB009
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E501
	FB009
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001158
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	FB010
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E201
	FB010
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001159
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	FB011
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E202
	FB011
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001160
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	FB012
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E204
	FB012
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001161
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	FB013
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E401
	FB013
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001162
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	FB014
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E404
	FB014
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001163
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	FB015
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E501
	FB015
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001164
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	FB016
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E201
	FB016
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001165
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	FB017
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E202
	FB017
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001166
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	FB018
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Hủy

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E204
	FB018
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001167
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	FB019
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Hủy

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E401
	FB019
	23/11/2020 - 14/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001168
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	HT006
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E404
	HT006
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001169
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	AC001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E501
	AC001
	23/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001170
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	AC002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E201
	AC002
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001171
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	AC003
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E202
	AC003
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001172
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	AC004
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E204
	AC004
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001173
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	AC005
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E401
	AC005
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001174
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	AC006
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E404
	AC006
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001175
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	AC007
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E501
	AC007
	01/12/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001176
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	AC008
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E201
	AC008
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001177
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	AC009
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E202
	AC009
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001178
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	AC010
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E204
	AC010
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001179
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	AC011
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E401
	AC011
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001180
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	AC012
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E404
	AC012
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001181
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	AC013
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E501
	AC013
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001182
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-301
	AC014
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E201
	AC014
	03/12/2020 - 17/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001183
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-302
	KQ001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E202
	KQ001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001184
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	AC016
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Hủy

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E204
	AC016
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001185
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	KQ001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Hủy

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E401
	KQ001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001186
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-305
	KQ002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E404
	KQ002
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001187
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-306
	KQ003
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E501
	KQ003
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001188
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-301
	KQ004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E201
	KQ004
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001189
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	KQ005
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E202
	KQ005
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001190
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	KQ006
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E204
	KQ006
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001191
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-304
	KQ007
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E401
	KQ007
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001192
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-305
	KQ008
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E404
	KQ008
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001193
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	KQ009
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E501
	KQ009
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001194
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	HT001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E103
	HT001
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001195
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	HT002
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E104
	HT002
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001196
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	HT003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E103
	HT003
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001197
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	HT004
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E104
	HT004
	30/11/2020 - 14/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001198
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	HT005
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E103
	HT005
	24/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001199
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	HM001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E104
	HM001
	24/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001200
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	HM002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E103
	HM002
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001201
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	HM003
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E104
	HM003
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001202
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	HM004
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E103
	HM004
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001203
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	HM005
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E104
	HM005
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001204
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	TO001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E103
	TO001
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001205
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	LU001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E103
	LU001
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001206
	
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	LU002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E104
	LU002
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001207
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	LU003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E103
	LU003
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001208
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	KM001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E103
	KM001
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001209
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	KM002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E104
	KM002
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001210
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-403
	KM003
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E103
	KM003
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001211
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	KM004
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E104
	KM004
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001212
	
	50
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	LM001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	LM001
	24/11/2020 - 15/12/2020
	


* Tiếng Anh P1 [4 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG513001213
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-403
	MR001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E103
	MR001
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001214
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	MR002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E104
	MR002
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	20C1ENG513001215
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	MR003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E203
	MR003
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001216
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-406
	MR004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E301
	MR004
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001217
	
	50
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-405
	IN001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	E203
	IN001
	24/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001218
	
	50
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-406
	IF001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	IF001
	24/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1ENG513001219
	
	50
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	LH001,2.01
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E203
	LH001,2.01
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001220
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	TK001.01
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E203
	TK001.01
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG51300102
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-411
	TK001.02
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	E602
	TK001.02
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001221
	
	50
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	DS001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-405
	DS001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001222
	
	50
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-406
	ST001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-406
	ST001
	03/12/2020 - 17/12/2020
	

	20C1ENG513001223
	
	50
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-406
	PM001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-602
	PM001
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001244
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	LU004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E104
	LU004
	05/12/2020 - 19/12/2020
	

	20C1ENG513001246
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-406
	LH001,2.02
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E301
	LH001,2.02
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG51300101
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-208
	LH001,2.03
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E304
	LH001,2.03
	02/12/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG513001253
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-404
	TO002
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E104
	TO002
	30/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1ENG513001254
	
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-404
	TO003
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E104
	TO003
	24/11/2020 - 15/12/2020
	


* Triết học Mác LêNin [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1PHI510023102
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	HM004,HM005
	08/12/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-109
	HM004,HM005
	10/12/2020 - 24/12/2020
	

	20C1PHI51002325
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	KE001,KE002
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002326
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	KE003,KE004
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002327
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	KE005,KE006
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002328
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	KE007,KE008
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1PHI51002329
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	KE009,KE010
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1PHI51002330
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	KE011,BA001
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1PHI51002331
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	KE013,BA001
	30/10/2020 - 04/12/2020
	Hủy

	20C1PHI51002332
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	BA002,BA003
	30/10/2020 - 04/12/2020
	

	20C1PHI51002333
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	BA004,BA005
	30/10/2020 - 04/12/2020
	

	20C1PHI51002334
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	BA006,BA007
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1PHI51002335
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	BA008,BA009
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1PHI51002336
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	BA010,BA011
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1PHI51002337
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	BA012,FB001
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1PHI51002338
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	BA014,FB001
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Hủy

	20C1PHI51002339
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	FB002,FB003
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1PHI51002340
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	FB004,FB005
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1PHI51002341
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	FB006,FB007
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1PHI51002342
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	FB008,FB009
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1PHI51002343
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	FB010,FB011
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002344
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	FB012,FB013
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002345
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	FB014,FB015
	28/10/2020 - 02/12/2020
	

	20C1PHI51002346
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	FB016,FB017
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1PHI51002347
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	FB018,FB019
	29/10/2020 - 03/12/2020
	Hủy

	20C1PHI51002348
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	HT006,AC001
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1PHI51002349
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	AC002,AC003
	30/10/2020 - 04/12/2020
	

	20C1PHI51002350
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	AC004,AC005
	30/10/2020 - 04/12/2020
	

	20C1PHI51002351
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	AC006,AC007
	30/10/2020 - 04/12/2020
	

	20C1PHI51002352
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	AC008,AC009
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1PHI51002353
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	AC010,AC011
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1PHI51002354
	VN
	80
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	AC012,AC013
	31/10/2020 - 05/12/2020
	


* Triết học Mác LêNin [3 tín chỉ] (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1PHI51002355
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	AC014,KQ001
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1PHI51002356
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	AC016,KQ001
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Hủy

	20C1PHI51002357
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	KQ002,KQ003
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1PHI51002358
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	KQ004,KQ005
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1PHI51002359
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-402
	KQ006,KQ007
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1PHI51002360
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	KQ008,KQ009
	27/10/2020 - 01/12/2020
	Hủy

	20C1PHI51002361
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-307
	HT001,HT002
	29/10/2020 - 03/12/2020
	Đổi thời gian học

	20C1PHI51002362
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	HT003,HT004
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	HT003,HT004
	11/12/2020 - 25/12/2020
	

	20C1PHI51002363
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	HT005,HM001
	27/10/2020 - 01/12/2020
	Đổi thời gian học

	20C1PHI51002364
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-310
	HM002,HM003
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Đổi thời gian học

	20C1PHI51002365
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	TO001,TO002
	30/10/2020 - 04/12/2020
	Đổi thời gian học

	20C1PHI51002366
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-311
	TO003
	08/12/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	TO003
	12/12/2020 - 26/12/2020
	

	20C1PHI51002367
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	LU001,LU002
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	LU001,LU002
	11/12/2020 - 25/12/2020
	

	20C1PHI51002368
	VN
	100
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	IN001,IF001
	08/12/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	IN001,IF001
	12/12/2020 - 26/12/2020
	

	20C1PHI51002369
	VN
	100
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	LH001,LH002
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Đổi thời gian học

	20C1PHI51002370
	VN
	100
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	DS001,ST001
	08/12/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	DS001,ST001
	10/12/2020 - 24/12/2020
	

	20C1PHI51002371
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	AV001,AV002
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-402
	AV001,AV002
	11/12/2020 - 25/12/2020
	

	20C1PHI51002372
	VN
	80
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-109
	AV003,AV004
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-311
	AV003,AV004
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	20C1PHI51002373
	VN
	100
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-407
	PM001,QB001
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	PM001,QB001
	11/12/2020 - 25/12/2020
	

	20C1PHI51002394
	VN
	80
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	LU003,LU004
	10/12/2020 - 24/12/2020
	

	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-407
	LU003,LU004
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ENG51303305
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	A308
	AV001
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1ENG51303306
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	A307
	AV002
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1ENG51303307
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	A308
	AV003
	11/11/2020 - 16/12/2020
	

	20C1ENG51303308
	
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	A307
	AV004
	11/11/2020 - 16/12/2020
	


* Tin học trong kinh doanh (EN) [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1INF50907101
	EN
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	A303
	AV001
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1INF50907102
	EN
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	A303
	AV002
	11/11/2020 - 16/12/2020
	

	20C1INF50907103
	EN
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	A302
	AV003
	12/11/2020 - 17/12/2020
	

	20C1INF50907104
	EN
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	A303
	AV004
	30/10/2020 - 11/12/2020
	


* Luật hành chính [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LAW51100703
	VN
	50
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-405
	PM001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


* Nhập môn luật học [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LAW51104106
	VN
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	LU001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51104107
	VN
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	B2-412
	LU002
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1LAW51104108
	VN
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-406
	LU003
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1LAW51104109
	VN
	40
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-405
	LU004
	27/10/2020 - 22/12/2020
	


* Luật hiến pháp [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LAW51106106
	VN
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	LU001
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1LAW51106107
	VN
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-206
	LU002
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1LAW51106108
	VN
	40
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	LU003
	30/10/2020 - 11/12/2020
	

	20C1LAW51106109
	VN
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-412
	LU004
	30/10/2020 - 11/12/2020
	


* Kỹ năng Nghe TATM 1 [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1LIS51300905
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	A308
	AV001
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1LIS51300906
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	A308
	AV002
	27/10/2020 - 01/12/2020
	

	20C1LIS51300907
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	A210
	AV003
	10/11/2020 - 15/12/2020
	

	20C1LIS51300908
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	A210
	AV004
	14/11/2020 - 19/12/2020
	


* Quản trị học [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAN50200133
	VN
	80
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	KM001,KM002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAN50200134
	VN
	80
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	KM003,KM004
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAN50200135
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	MR001,MR002
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAN50200136
	VN
	80
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-108
	MR003,MR004
	30/10/2020 - 25/12/2020
	


* Tiếng Anh trong y khoa P1 [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAN50206102
	
	50
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-412
	QB001
	29/10/2020 - 24/12/2020
	


* Kinh tế học trong chăm sóc sức khỏe [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAN50206502
	VN
	50
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-602
	QB001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Đổi buổi học


* Pháp luật về chăm sóc sức khỏe [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ


	20C1MAN50206701
	VN
	50
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-501
	QB001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


* Marketing căn bản [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAR50300130
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	KM001,KM002
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1MAR50300131
	VN
	80
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	KM003,KM004
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAR50300132
	VN
	50
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	LM001
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1MAR50300133
	VN
	80
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	MR001,MR002
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAR50300134
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-601
	MR003,MR004
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1MAR50300135
	VN
	50
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	TK001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	


* Toán ứng dụng trong y khoa [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAT50802602
	VN
	50
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	QB001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	


* Đại số tuyến tính [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAT50803104
	VN
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	TO001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50803105
	VN
	40
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-207
	TO002
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1MAT50803106
	VN
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	TO003
	29/10/2020 - 24/12/2020
	


* Giải tích 1 [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1MAT50803204
	VN
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-412
	TO001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1MAT50803205
	VN
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-405
	TO002
	27/10/2020 - 22/12/2020
	


	20C1MAT50803206
	VN
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-412
	TO003
	28/10/2020 - 23/12/2020
	


* Kỹ năng Đọc TATM 1 [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1REA51302105
	
	40
	4
	5
	12g45-17g05
	A308
	AV001
	11/11/2020 - 16/12/2020
	


	20C1REA51302106
	
	40
	5
	5
	7g10-11g30
	A319
	AV002
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	20C1REA51302107
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	A307
	AV003
	30/10/2020 - 11/12/2020
	

	20C1REA51302108
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	A210
	AV004
	31/10/2020 - 05/12/2020
	


* Kỹ năng Nói TATM 1 [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1SPE51301505
	
	40
	6
	5
	12g45-17g05
	A308
	AV001
	30/10/2020 - 11/12/2020
	

	20C1SPE51301506
	
	40
	7
	5
	12g45-17g05
	A307
	AV002
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1SPE51301507
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	A314
	AV003
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1SPE51301508
	
	40
	5
	5
	12g45-17g05
	A309
	AV004
	29/10/2020 - 03/12/2020
	


* Kỹ năng Viết TATM 1 [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1WRI51302705
	
	40
	2
	5
	12g45-17g05
	A308
	AV001
	26/10/2020 - 30/11/2020
	

	20C1WRI51302706
	
	40
	7
	5
	7g10-11g30
	A319
	AV002
	31/10/2020 - 05/12/2020
	

	20C1WRI51302707
	
	40
	2
	5
	7g10-11g30
	A308
	AV003
	09/11/2020 - 14/12/2020
	

	20C1WRI51302708
	
	40
	3
	5
	7g10-11g30
	A307
	AV004
	10/11/2020 - 15/12/2020
	


* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1STA50800528
	VN
	80
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-207
	KM001,KM002
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	20C1STA50800529
	VN
	80
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-605
	KM003,KM004
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1STA50800530
	VN
	50
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-207
	LM001
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	20C1STA50800531
	VN
	80
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-605
	MR001,MR002
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	20C1STA50800532
	VN
	80
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	MR003,MR004
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	20C1STA50800533
	VN
	100
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-602
	DS001,ST001
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	20C1STA50800534
	VN
	50
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-412
	PM001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	20C1STA50800535
	VN
	100
	5
	5
	7g10-11g30
	B2-601
	LH001,LH002
	29/10/2020 - 24/12/2020
	



* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD [3 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1STA50800602
	VN
	50
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-501
	TK001
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Đổi phòng học


* Sinh hoạt lớp buổi 1 

	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535000132
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E201
	KE001
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000133
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E202
	KE002
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000134
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E203
	KE003
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000135
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E301
	KE004
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000136
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E303
	KE005
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000137
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E404
	KE006
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000138
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E301
	KE007
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000139
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E303
	KE008
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000140
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E304
	KE009
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000141
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E401
	KE010
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000142
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E404
	KE011
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000143
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E501
	BA001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000144
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E303
	KE013
	27/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000145
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E404
	BA001
	27/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000146
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E503
	BA002
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000147
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E602
	BA003
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000148
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	B2-508
	BA004
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000149
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	B2-602
	BA005
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000150
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E104
	BA006
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000151
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E201
	BA007
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000152
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E303
	BA008
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000153
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E404
	BA009
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000154
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E504
	BA010
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000155
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E602
	BA011
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000156
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E202
	BA012
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000157
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB001
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000158
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E302
	BA014
	29/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000159
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E303
	FB001
	29/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000160
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E404
	FB002
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000161
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E501
	FB003
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000162
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E101
	FB004
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000163
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E103
	FB005
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000164
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E104
	FB006
	30/10/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 1 (tiếp theo) 
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535000165
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E202
	FB007
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000166
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E204
	FB008
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000167
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E303
	FB009
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000168
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E101
	FB010
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000169
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E103
	FB011
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000170
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E201
	FB012
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000171
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB013
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000172
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E404
	FB014
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000173
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E501
	FB015
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000174
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB016
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000175
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E301
	FB017
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000176
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E303
	FB018
	26/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000177
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E401
	FB019
	26/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000178
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E404
	HT006
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000179
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E501
	AC001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000180
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	B2-207
	AC002
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000181
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	B2-406
	AC003
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000182
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	B1-406
	AC004
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000183
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	B1-506
	AC005
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000184
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	A307
	AC006
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000185
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	A319
	AC007
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000186
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E103
	AC008
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000187
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E104
	AC009
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000188
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E201
	AC010
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000189
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E203
	AC011
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000190
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E204
	AC012
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000191
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E302
	AC013
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000192
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E202
	AC014
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000193
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E204
	KQ001
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000194
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E303
	AC016
	29/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000195
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E404
	KQ001
	29/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000196
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E501
	KQ002
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000197
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E602
	KQ003
	29/10/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 1 (tiếp theo) 
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535000198
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E201
	KQ004
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000199
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E202
	KQ005
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000200
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E204
	KQ006
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000201
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E302
	KQ007
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000202
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E303
	KQ008
	30/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000203
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E404
	KQ009
	30/10/2020
	Hủy

	20C1ADM535000204
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	B2-512
	HT001
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000205
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	B2-601
	HT002
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000206
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E504
	HT003
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000207
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E603
	HT004
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000208
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E101
	HT005
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000209
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E104
	HM001
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000210
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E401
	HM002
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000211
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E404
	HM003
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000212
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E603
	HM004
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000213
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E503
	HM005
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000214
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E603
	TO001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000215
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E603
	LU001
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000216
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E602
	LU002
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000217
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E604
	LU003
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000218
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E603
	KM001
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000219
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E503
	KM002
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000220
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E104
	KM003
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000221
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E201
	KM004
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000222
	VN
	50
	3
	4
	12g45-16g15
	B2-203
	LM001
	27/10/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535000223
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E404
	MR001
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000224
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E504
	MR002
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000225
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E501
	MR003
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000226
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E502
	MR004
	31/10/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 1 (tiếp theo) 
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535000227
	VN
	50
	3
	4
	7g10-10g40
	E204
	IN001
	27/10/2020
	

	20C1ADM535000228
	VN
	50
	3
	4
	7g10-10g40
	B2-304
	IF001
	27/10/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535000229
	VN
	50
	4
	4
	12g45-16g15
	E501
	LH001
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000230
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	E104
	TK001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000231
	VN
	50
	5
	4
	12g45-16g15
	E104
	DS001
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000232
	VN
	50
	5
	4
	12g45-16g15
	B2-501
	ST001
	29/10/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535000233
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	A308
	AV001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000234
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	A201
	AV002
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000235
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	A307
	AV003
	29/10/2020
	

	20C1ADM535000236
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	A309
	AV004
	30/10/2020
	

	20C1ADM535000237
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	B2-602
	PM001
	26/10/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535000238
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	E204
	QB001
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000264
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E603
	LU004
	31/10/2020
	

	20C1ADM535000266
	VN
	50
	4
	4
	12g45-16g15
	E502
	LH002
	28/10/2020
	

	20C1ADM535000273
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E203
	TO002
	26/10/2020
	

	20C1ADM535000274
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E304
	TO003
	27/10/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 2
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535001132
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E202
	KE001
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001133
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E204
	KE002
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001134
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E302
	KE003
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001135
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E303
	KE004
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001136
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E401
	KE005
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001137
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E404
	KE006
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001138
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E104
	KE007
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001139
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E201
	KE008
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001140
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E202
	KE009
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001141
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E204
	KE010
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001142
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E302
	KE011
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001143
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E303
	BA001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001144
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E104
	KE013
	22/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001145
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E201
	BA001
	22/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001146
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E202
	BA002
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001147
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E204
	BA003
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001148
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E302
	BA004
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001149
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E303
	BA005
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001150
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E104
	BA006
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001151
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E201
	BA007
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001152
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E202
	BA008
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001153
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E204
	BA009
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001154
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E302
	BA010
	23/12/2020
	


	20C1ADM535001155
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E303
	BA011
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001156
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E104
	BA012
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001157
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E201
	FB001
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001158
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E202
	BA014
	24/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001159
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB001
	24/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001160
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E302
	FB002
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001161
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E303
	FB003
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001162
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E104
	FB004
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001163
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E201
	FB005
	25/12/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 2 (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535001164
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E202
	FB006
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001165
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E204
	FB007
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001166
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E302
	FB008
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001167
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E303
	FB009
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001168
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E104
	FB010
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001169
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E201
	FB011
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001170
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E202
	FB012
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001171
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB013
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001172
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E302
	FB014
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001173
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E303
	FB015
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001174
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E104
	FB016
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001175
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E201
	FB017
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001176
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E202
	FB018
	21/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001177
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E204
	FB019
	21/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001178
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E302
	HT006
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001179
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E303
	AC001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001180
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E104
	AC002
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001181
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E201
	AC003
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001182
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E202
	AC004
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001183
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E204
	AC005
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001184
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E302
	AC006
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001185
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E303
	AC007
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001186
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E104
	AC008
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001187
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E201
	AC009
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001188
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E202
	AC010
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001189
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E204
	AC011
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001190
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E302
	AC012
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001191
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E303
	AC013
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001192
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E202
	AC014
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001193
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E204
	KQ001
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001194
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E302
	AC016
	24/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001195
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E303
	KQ001
	24/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001196
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E401
	KQ002
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001197
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E404
	KQ003
	24/12/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 2 (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535001198
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E104
	KQ004
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001199
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E201
	KQ005
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001200
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E202
	KQ006
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001201
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E204
	KQ007
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001202
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E302
	KQ008
	25/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001203
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E303
	KQ009
	25/12/2020
	Hủy

	20C1ADM535001204
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E104
	HT001
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001205
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E201
	HT002
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001206
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E502
	HT003
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001207
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	E504
	HT004
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001208
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E401
	HT005
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001209
	VN
	40
	3
	4
	7g10-10g40
	E404
	HM001
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001210
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E401
	HM002
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001211
	VN
	40
	4
	4
	12g45-16g15
	E404
	HM003
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001212
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E501
	HM004
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001213
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	E502
	HM005
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001214
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E401
	TO001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001215
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E401
	LU001
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001216
	VN
	40
	6
	4
	7g10-10g40
	E404
	LU002
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001217
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E401
	LU003
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001218
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E401
	KM001
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001219
	VN
	40
	4
	4
	7g10-10g40
	E404
	KM002
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001220
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E401
	KM003
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001221
	VN
	40
	5
	4
	7g10-10g40
	E404
	KM004
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001222
	VN
	50
	3
	4
	12g45-16g15
	B2-203
	LM001
	22/12/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535001223
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E401
	MR001
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001224
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	E404
	MR002
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001225
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E501
	MR003
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001226
	VN
	40
	7
	4
	12g45-16g15
	E502
	MR004
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001227
	VN
	50
	3
	4
	7g10-10g40
	E501
	IN001
	22/12/2020
	

	20C1ADM535001228
	VN
	50
	3
	4
	7g10-10g40
	B2-304
	IF001
	22/12/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535001229
	VN
	50
	4
	4
	12g45-16g15
	E501
	LH001
	23/12/2020
	


* Sinh hoạt lớp buổi 2 (tiếp theo)
	MÃ LỚP HP
	VN/EN
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	20C1ADM535001230
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	E401
	TK001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001231
	VN
	50
	5
	4
	12g45-16g15
	E104
	DS001
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001232
	VN
	50
	5
	4
	12g45-16g15
	B2-501
	ST001
	24/12/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535001233
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	A308
	AV001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001234
	VN
	40
	2
	4
	12g45-16g15
	A201
	AV002
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001235
	VN
	40
	5
	4
	12g45-16g15
	A307
	AV003
	24/12/2020
	

	20C1ADM535001236
	VN
	40
	6
	4
	12g45-16g15
	A309
	AV004
	25/12/2020
	

	20C1ADM535001237
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	B2-602
	PM001
	21/12/2020
	Đổi phòng học

	20C1ADM535001238
	VN
	50
	2
	4
	12g45-16g15
	E501
	QB001
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001264
	VN
	40
	7
	4
	7g10-10g40
	E404
	LU004
	26/12/2020
	

	20C1ADM535001265
	VN
	40
	2
	4
	7g10-10g40
	E404
	TO002
	21/12/2020
	

	20C1ADM535001266
	VN
	50
	4
	4
	12g45-16g15
	E502
	LH002
	23/12/2020
	

	20C1ADM535001267
	VN
	40
	3
	4
	12g45-16g15
	E401
	TO003
	22/12/2020
	


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 46 HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ 1) (Chính thức)
(Chương trình chất lượng cao)
	
	THỜI GIAN

	Học lý thuyết
	26/10/2020 – 27/12/2020 (09 tuần)

	Các ngày nghỉ 
	20/11/2020
GV đăng ký giảng bù theo đường link: 

http://khdtkt.ueh.edu.vn/dang-ky-giang-duong


PHÒNG KHĐT – KT SẼ BỐ TRÍ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA 46 TRONG TUẦN LỄ TỪ 28/12/2020 – 03/01/2021 VÀ CÁC NGÀY CHỦ NHẬT TRONG THÁNG 01/2021. LỊCH CHI TIẾT SẼ THÔNG BÁO SAU.

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2020

	GIẢNG ĐƯỜNG
	CƠ SỞ 
	ĐỊA CHỈ 
	GHI CHÚ 

	GĐ A...
	Cơ sở A
	59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3
	

	GĐ B1...
	Cơ sở B – Khu B1
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	SV vào trường theo cổng đường Đào Duy Từ 

	GĐ B2...
	Cơ sở B – Khu B2
	279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
	

	GĐ C...
	Cơ sở C
	91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10
	

	GĐ E...
	Cơ sở E
	54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1
	

	GĐ H...
	Cơ sở H
	1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận
	

	HP GDTC
	Khu TDTT Q.8
	144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8
	

	GĐ V...
	Viện Đổi mới sáng tạo
	232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3
	

	GĐ N1...
	Cơ sở Nam TP – Khu Hiệu bộ
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh 
	

	GĐ N2...
	Cơ sở Nam TP – Khu Giảng đường
	Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh
	


BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 46 ĐHCQ (Chương trình chất lượng cao)_Chính thức 

	STT
	NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
	PHIÊN HIỆU LỚP SV
	SL LỚP 

	1
	THẨM ĐỊNH GIÁ
	Không mở
	0

	2
	QUẢN TRỊ
	ADC01(TA), ADC02(TA), ADC03, ADC04, ADC05, ADC06, ADC07, ADC08
	8

	3
	KINH DOANH QUỐC TẾ 
	IBC01(TA), IBC02(TA), IBC03(TA), IBC04(TA), IBC05, IBC06, IBC07, IBC08, IBC09
	9

	4
	KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
	KMC01,KMC02,KMC03
	3

	5
	MARKETING
	MRC01,MRC02,MRC03
	3

	6
	TÀI CHÍNH 
	FNC01(TA), FNC02(TA), FNC03(TA), FNC04, FNC05, FNC06, FNC07, FNC08,FNC09,FNC10,FNC11
	11

	7
	NGÂN HÀNG
	NHC01
	1

	8
	KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	KNC01, KNC02
	2

	9
	KIỂM TOÁN 
	KIC01, KIC02, KIC03, KIC04, KIC05,KIC06
	6

	10
	LUẬT KINH DOANH
	LAC01, LAC02
	2

	11
	KINH TẾ ĐẦU TƯ
	IEC01, IEC02, IEC03
	3

	12
	NGOẠI THƯƠNG
	FTC01(TA)
	1


CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109703
	40
	ADC01
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-509
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Quản trị học
	EN
	3
	20C1MAN50208702
	40
	ADC01
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-701
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000241
	40
	ADC01
	2
	4
	12g45-17g05
	B1-506
	26/10/2020
	Đổi buổi học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001241
	40
	ADC01
	2
	4
	12g45-17g05
	B1-506
	21/12/2020
	Đổi buổi học

	Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị phần 1
	
	6
	20C1ENG51308102
	40
	ADC01
	2
	5
	7g10-10g40
	B1-508
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi buổi học

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-10g40
	B1-509
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802803
	40
	ADC01
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-708
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002701
	40
	ADC01
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-507
	30/10/2020 - 04/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109709
	40
	ADC02
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-505
	27/10/2020 - 03/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-1001
	10/11/2020 - 22/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	EN
	3
	20C1LAW51107003
	40
	ADC02
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-504
	30/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-706
	06/11/2020 - 25/12/2020
	

	Quản trị học
	EN
	3
	20C1MAN50208701
	40
	ADC02
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-1001
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500015
	40
	ADC02
	7
	4
	12g45-16g15
	B2-501
	31/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500115
	40
	ADC02
	7
	4
	12g45-16g15
	B1-803
	26/12/2020
	Bổ sung

	Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị phần 1
	
	6
	20C1ENG51308101
	40
	ADC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-410
	28/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-204
	30/10/2020
	

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-1203
	04/11/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-1001
	06/11/2020 - 25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802809
	40
	ADC02
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-1203
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100179
	40
	ADC03
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-407
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200137
	40
	ADC03
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000242
	40
	ADC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-504
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001242
	40
	ADC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-504
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800177
	40
	ADC03
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002376
	40
	ADC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	29/10/2020 - 03/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100180
	40
	ADC04
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-407
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200138
	40
	ADC04
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000243
	40
	ADC04
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-408
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001243
	40
	ADC04
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-408
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800178
	40
	ADC04
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-407
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002377
	40
	ADC04
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-507
	31/10/2020 - 05/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100123
	40
	ADC05
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200124
	40
	ADC05
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-405
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000107
	40
	ADC05
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-506
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001107
	40
	ADC05
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-506
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800127
	40
	ADC05
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-504
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002322
	40
	ADC05
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100107
	40
	ADC06
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100105
	40
	ADC06
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200131
	40
	ADC06
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500008
	40
	ADC06
	2
	4
	7g10-10g40
	B2-503
	26/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500108
	40
	ADC06
	2
	4
	7g10-10g40
	B2-503
	21/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800108
	40
	ADC06
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100108
	40
	ADC07
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-507
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100106
	40
	ADC07
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200145
	40
	ADC07
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-701
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500009
	40
	ADC07
	4
	4
	12g45-16g15
	B2-203
	28/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500109
	40
	ADC07
	4
	4
	12g45-16g15
	B2-203
	23/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800109
	40
	ADC07
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100109
	40
	ADC08
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100107
	40
	ADC08
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-409
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200146
	40
	ADC08
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500010
	40
	ADC08
	5
	4
	12g45-16g15
	B2-405
	29/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500110
	40
	ADC08
	5
	4
	12g45-16g15
	B2-405
	24/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800110
	40
	ADC08
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung


CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109706
	40
	FNC01
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-508
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	EN
	3
	20C1LAW51107001
	40
	FNC01
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000251
	40
	FNC01
	5
	4
	12g45-17g05
	B1-805
	29/10/2020
	Đổi buổi học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001251
	40
	FNC01
	5
	4
	12g45-17g05
	B1-805
	24/12/2020
	Đổi buổi học

	Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính phần 1
	
	6
	20C1ENG51306303
	40
	FNC01
	5
	5
	7g10-10g40
	B1-801
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Đổi buổi học

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-10g40
	B1-802
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802806
	40
	FNC01
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002704
	40
	FNC01
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-804
	27/10/2020 - 01/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109707
	40
	FNC02
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	EN
	3
	20C1LAW51107002
	40
	FNC02
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-505
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000252
	40
	FNC02
	2
	4
	12g45-17g05
	B1-805
	26/10/2020
	Đổi buổi học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001252
	40
	FNC02
	2
	4
	12g45-17g05
	B1-805
	21/12/2020
	Đổi buổi học

	Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính phần 1
	
	6
	20C1ENG51306304
	40
	FNC02
	2
	5
	7g10-10g40
	B1-801
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi buổi học

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-10g40
	B1-806
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802807
	40
	FNC02
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-806
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002705
	40
	FNC02
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	30/10/2020 - 04/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109710
	40
	FNC03
	7
	5
	7g10-11g30
	B2-501
	31/10/2020 - 07/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-1001
	14/11/2020 - 26/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	EN
	3
	20C1LAW51107004
	40
	FNC03
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-804
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500016
	40
	FNC03
	2
	4
	12g45-16g15
	B2-501
	26/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500116
	40
	FNC03
	2
	4
	12g45-16g15
	B1-409
	21/12/2020
	Bổ sung

	Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính phần 1
	
	6
	20C1ENG51306301
	40
	FNC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B2-406
	29/10/2020 - 12/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-406
	31/10/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-1001
	07/11/2020 - 26/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-803
	19/11/2020 - 24/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802810
	40
	FNC03
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-504
	27/10/2020 - 03/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-1203
	10/11/2020 - 22/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	
	3
	20C1PHI51002707
	40
	FNC03
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	27/10/2020 - 01/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100185
	40
	FNC04
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200141
	40
	FNC04
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000253
	40
	FNC04
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-505
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001253
	40
	FNC04
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-505
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800184
	40
	FNC04
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-509
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002383
	40
	FNC04
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-504
	28/10/2020 - 02/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100186
	40
	FNC05
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200142
	40
	FNC05
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-706
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000254
	40
	FNC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-707
	30/10/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001254
	40
	FNC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-707
	25/12/2020
	Đổi phòng học

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800185
	40
	FNC05
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-708
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002384
	40
	FNC05
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100187
	40
	FNC06
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-704
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200143
	40
	FNC06
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000255
	40
	FNC06
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-702
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001255
	40
	FNC06
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-702
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800186
	40
	FNC06
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-505
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002385
	40
	FNC06
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-404
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100188
	40
	FNC07
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200144
	40
	FNC07
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000256
	40
	FNC07
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-704
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001256
	40
	FNC07
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-704
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800187
	40
	FNC07
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-704
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002386
	40
	FNC07
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-509
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-509
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100128
	40
	FNC08
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-808
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200125
	40
	FNC08
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-803
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000112
	40
	FNC08
	6
	4
	12g45-16g15
	B2-501
	30/10/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001112
	40
	FNC08
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-708
	25/12/2020
	Đổi phòng học

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800195
	40
	FNC08
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-803
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002397
	40
	FNC08
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	29/10/2020 - 03/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100129
	40
	FNC09
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200126
	40
	FNC09
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-706
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000113
	40
	FNC09
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-807
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001113
	40
	FNC09
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-807
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800196
	40
	FNC09
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002398
	40
	FNC09
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-704
	28/10/2020 - 02/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100110
	40
	FNC10
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100108
	40
	FNC10
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-708
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200147
	40
	FNC10
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500011
	40
	FNC10
	4
	4
	12g45-16g15
	B2-305
	28/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500111
	40
	FNC10
	4
	4
	12g45-16g15
	B2-305
	23/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800111
	40
	FNC10
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-405
	31/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	07/11/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100111
	40
	FNC11
	4
	5
	12g45-17g05
	B2-306
	28/10/2020 - 04/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-806
	11/11/2020 - 23/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100109
	40
	FNC11
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-807
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200148
	40
	FNC11
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500012
	40
	FNC11
	7
	4
	12g45-16g15
	B2-301
	31/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500112
	40
	FNC11
	7
	4
	12g45-16g15
	B2-301
	26/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800112
	40
	FNC11
	2
	5
	7g10-11g30
	B2-504
	26/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-806
	02/11/2020 - 21/12/2020
	


CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109701
	40
	FTC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-406
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi phòng học

	Pháp luật và đạo đức trong kinh doanh
	EN
	3
	20C1LAW51107101
	40
	FTC01
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-406
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000117
	40
	FTC01
	5
	4
	7g10-10g40
	B1-406
	29/10/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001117
	40
	FTC01
	5
	4
	7g10-10g40
	B1-406
	24/12/2020
	Đổi phòng học

	Tiếng Anh chuyên ngành Ngoại thương phần 1
	
	6
	20C1ENG51306701
	40
	FTC01
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-406
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Đổi phòng học

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-705
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802801
	40
	FTC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-406
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Đổi phòng học

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002706
	40
	FTC01
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-705
	31/10/2020 - 05/12/2020
	Đổi thời gian học


NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Doanh nghiệp và kinh doanh
	EN
	3
	20C1BUS50307701
	40
	IBC01
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-507
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109704
	40
	IBC01
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000244
	40
	IBC01
	2
	4
	12g45-16g15
	B1-802
	26/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001244
	40
	IBC01
	2
	4
	12g45-16g15
	B1-802
	21/12/2020
	

	Tiếng Anh ngành Kinh doanh quốc tế phần 1
	
	6
	20C1ENG51305903
	40
	IBC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-408
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-408
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802804
	40
	IBC01
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-509
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002702
	40
	IBC01
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	30/10/2020 - 04/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Doanh nghiệp và kinh doanh
	EN
	3
	20C1BUS50307702
	40
	IBC02
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-803
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109705
	40
	IBC02
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-803
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000245
	40
	IBC02
	5
	4
	12g45-16g15
	B1-705
	29/10/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001245
	40
	IBC02
	5
	4
	12g45-16g15
	B1-705
	24/12/2020
	Đổi phòng học

	Tiếng Anh ngành Kinh doanh quốc tế phần 1
	
	6
	20C1ENG51305904
	40
	IBC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Đổi buổi học

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-706
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802805
	40
	IBC02
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	30/10/2020 - 25/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin (VN)
	VN
	3
	20C1PHI51002703
	40
	IBC02
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-807
	27/10/2020 - 01/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Doanh nghiệp và kinh doanh
	EN
	3
	20C1BUS50307703
	32
	IBC03
	7
	5
	12g45-17g05
	B2-302
	31/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	07/11/2020 - 26/12/2020
	

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109702
	32
	IBC03
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Bổ sung

	Marketing căn bản
	EN
	3
	20C1BUS50307001
	32
	IBC03
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-406
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500013
	40
	IBC03
	5
	4
	12g45-16g15
	B1-205
	29/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500113
	40
	IBC03
	5
	4
	12g45-16g15
	B1-405
	24/12/2020
	Bổ sung

	Tiếng Anh ngành Kinh doanh quốc tế phần 1
	
	6
	20C1ENG51305901
	32
	IBC03
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-705
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-506
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802802
	40
	IBC03
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	30/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-707
	06/11/2020 - 25/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Doanh nghiệp và kinh doanh
	EN
	3
	20C1BUS50307704
	32
	IBC04
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-805
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Kinh tế vi mô
	EN
	3
	20C1ECO50109708
	32
	IBC04
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-303
	30/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-806
	06/11/2020 - 25/12/2020
	

	Marketing căn bản
	EN
	3
	20C1BUS50307002
	32
	IBC04
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-406
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500014
	40
	IBC04
	7
	4
	7g10-10g40
	B2-202
	31/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500114
	40
	IBC04
	7
	4
	7g10-10g40
	B1-406
	26/12/2020
	Bổ sung

	Tiếng Anh ngành Kinh doanh quốc tế phần 1
	
	6
	20C1ENG51305902
	32
	IBC04
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	EN
	3
	20C1MAT50802808
	40
	IBC04
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-805
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100181
	40
	IBC05
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-405
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300138
	40
	IBC05
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000246
	40
	IBC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-406
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001246
	40
	IBC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-403
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800179
	40
	IBC05
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002378
	40
	IBC05
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	26/10/2020 - 30/11/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100182
	40
	IBC06
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300139
	40
	IBC06
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000247
	40
	IBC06
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-408
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001247
	40
	IBC06
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-408
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800180
	40
	IBC06
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-405
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002379
	40
	IBC06
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-404
	28/10/2020 - 02/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100183
	40
	IBC07
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300140
	40
	IBC07
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000248
	40
	IBC07
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-409
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001248
	40
	IBC07
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-409
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800181
	40
	IBC07
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-505
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002380
	40
	IBC07
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	29/10/2020 - 03/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100124
	40
	IBC08
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300124
	40
	IBC08
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000108
	40
	IBC08
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-404
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001108
	40
	IBC08
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-404
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800128
	40
	IBC08
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-404
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002323
	40
	IBC08
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-707
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100125
	40
	IBC09
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300125
	40
	IBC09
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000109
	40
	IBC09
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-409
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001109
	40
	IBC09
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-409
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800129
	40
	IBC09
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002324
	40
	IBC09
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-402
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100126
	40
	IBC08
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300141
	40
	IBC08
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000110
	40
	IBC08
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-805
	30/10/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001110
	40
	IBC08
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-805
	25/12/2020
	Hủy

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800130
	40
	IBC08
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002395
	40
	IBC08
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-409
	07/12/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-402
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100127
	40
	IBC09
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Hủy

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300142
	40
	IBC09
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000111
	40
	IBC09
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-703
	30/10/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001111
	40
	IBC09
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-703
	25/12/2020
	Hủy

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800131
	40
	IBC09
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002396
	40
	IBC09
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	09/12/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐẦU TƯ KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100178
	40
	IEC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Đổi buổi học

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100170
	40
	IEC01
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000240
	40
	IEC01
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-508
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001240
	40
	IEC01
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-508
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800176
	40
	IEC01
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002375
	40
	IEC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100104
	40
	IEC02
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100102
	40
	IEC02
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Marketing căn bản
	
	3
	20C1MAR50300143
	40
	IEC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500004
	40
	IEC02
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-206
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500104
	40
	IEC02
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-206
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800104
	40
	IEC02
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100105
	40
	IEC03
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100103
	40
	IEC03
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Marketing căn bản
	
	3
	20C1MAR50300144
	40
	IEC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500005
	40
	IEC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-202
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500105
	40
	IEC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-202
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800105
	40
	IEC03
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung


CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100190
	40
	KIC01
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-405
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100171
	40
	KIC01
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-702
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000258
	40
	KIC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-801
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001258
	40
	KIC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-801
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800189
	40
	KIC01
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-402
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002388
	40
	KIC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-402
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-402
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100191
	40
	KIC02
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100172
	40
	KIC02
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-704
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000259
	40
	KIC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-802
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001259
	40
	KIC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-802
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800190
	40
	KIC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-801
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002389
	40
	KIC02
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-402
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-402
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100192
	40
	KIC03
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100173
	40
	KIC03
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-702
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000260
	40
	KIC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-702
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001260
	40
	KIC03
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-702
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800191
	40
	KIC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-702
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002390
	40
	KIC03
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100130
	40
	KIC04
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-804
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100114
	40
	KIC04
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-704
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000114
	40
	KIC04
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-808
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001114
	40
	KIC04
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-808
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800197
	40
	KIC04
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002399
	40
	KIC04
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-804
	26/10/2020 - 30/11/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100131
	40
	KIC05
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100115
	40
	KIC05
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-806
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000115
	40
	KIC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-802
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001115
	40
	KIC05
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-802
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800198
	40
	KIC05
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI510023100
	40
	KIC05
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-801
	31/10/2020 - 05/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100101
	40
	KIC06
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-808
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100101
	40
	KIC06
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500001
	40
	KIC06
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-406
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500101
	40
	KIC06
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-406
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800101
	40
	KIC06
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-707
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Triết học Mác LêNin
	
	3
	20C1PHI51002301
	40
	KIC06
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-807
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Bổ sung


NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100184
	40
	KMC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200139
	40
	KMC01
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-504
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000249
	40
	KMC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-507
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001249
	40
	KMC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-507
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800182
	40
	KMC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002381
	40
	KMC01
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-704
	31/10/2020 - 05/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100102
	40
	KMC02
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-506
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200127
	40
	KMC02
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-805
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500002
	40
	KMC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-406
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500102
	40
	KMC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-406
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800102
	40
	KMC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-506
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Triết học Mác LêNin
	
	3
	20C1PHI51002302
	40
	KMC02
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-506
	29/10/2020 - 03/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100103
	40
	KMC03
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-805
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200128
	40
	KMC03
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-805
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500003
	40
	KMC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B2-304
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500103
	40
	KMC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B2-304
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800103
	40
	KMC03
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-506
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Triết học Mác LêNin
	
	3
	20C1PHI51002303
	40
	KMC03
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-406
	26/10/2020 - 30/11/2020
	Bổ sung


CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100193
	40
	KNC01
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100174
	40
	KNC01
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-405
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000261
	40
	KNC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-805
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001261
	40
	KNC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-805
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800192
	40
	KNC01
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002391
	40
	KNC01
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100194
	40
	KNC02
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-804
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100175
	40
	KNC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000262
	40
	KNC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-705
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001262
	40
	KNC02
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-705
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800193
	40
	KNC02
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002392
	40
	KNC02
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	07/12/2020 - 21/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100173
	40
	KNC03
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-701
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100116
	40
	KNC03
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000116
	40
	KNC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-205
	30/10/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001116
	40
	KNC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-508
	25/12/2020
	Hủy

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800199
	40
	KNC03
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI510023101
	40
	KNC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	29/10/2020 - 03/12/2020
	Hủy


CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Luật hiến pháp
	VN
	2
	20C1LAW51106110
	40
	LAC01
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-701
	29/10/2020 - 03/12/2020
	

	Nhập môn luật học
	VN
	3
	20C1LAW51104110
	40
	LAC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000263
	40
	LAC01
	2
	4
	12g45-16g15
	B1-701
	26/10/2020
	Đổi buổi học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001263
	40
	LAC01
	2
	4
	12g45-16g15
	B1-701
	21/12/2020
	Đổi buổi học

	Tiếng Anh chuyên ngành Luật P1
	VN
	4
	20C1ENG51307202
	40
	LAC01
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-806
	30/10/2020 - 25/12/2020
	Đổi thời gian học 

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-405
	01/12/2020 - 22/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800194
	40
	LAC01
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002393
	40
	LAC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-402
	09/12/2020 - 23/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-507
	12/12/2020 - 26/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Luật hiến pháp
	
	2
	20C1LAW51106101
	40
	LAC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	11/11/2020 - 09/12/2020
	Bổ sung

	Nhập môn luật học
	
	3
	20C1LAW51104101
	40
	LAC02
	6
	5
	12g45-17g05
	B2-202
	30/10/2020 - 06/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-1203
	13/11/2020 - 25/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500017
	40
	LAC02
	7
	4
	7g10-10g40
	B2-504
	31/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500117
	40
	LAC02
	7
	4
	7g10-10g40
	B1-408
	26/12/2020
	Bổ sung

	Tiếng Anh chuyên ngành Luật P1
	
	4
	20C1ENG51307201
	40
	LAC02
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-808
	02/11/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-808
	26/11/2020 - 17/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800113
	40
	LAC02
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-402
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Bổ sung

	Kinh tế vi mô 
	
	3
	20C1ECO50100112
	40
	LAC02
	6
	5
	7g10-11g30
	B2-502
	30/10/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-1001
	06/11/2020 - 25/12/2020
	


NGÀNH MARKETING KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Marketing căn bản (EN)
	EN
	3
	20C1MAR50300208
	40
	MRC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	28/10/2020 - 23/12/2020
	

	Quản trị học
	VN
	3
	20C1MAN50200140
	40
	MRC01
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-707
	31/10/2020 - 26/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000250
	40
	MRC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-701
	30/10/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001250
	40
	MRC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-701
	25/12/2020
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800183
	40
	MRC01
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-505
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002382
	40
	MRC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-509
	26/10/2020 - 30/11/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	
	3
	20C1ECO50100106
	40
	MRC02
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Marketing căn bản (EN)
	EN
	3
	20C1MAR50300201
	40
	MRC02
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-808
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200129
	40
	MRC02
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-202
	28/10/2020 - 04/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-808
	11/11/2020 - 23/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500006
	40
	MRC02
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-203
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500106
	40
	MRC02
	6
	4
	7g10-10g40
	B2-203
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800106
	40
	MRC02
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Luật kinh doanh
	
	3
	20C1LAW51100104
	40
	MRC03
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-507
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Bổ sung

	Marketing căn bản (EN)
	EN
	3
	20C1MAR50300202
	40
	MRC03
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-804
	26/10/2020 - 21/12/2020
	Bổ sung

	Quản trị học
	
	3
	20C1MAN50200130
	40
	MRC03
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-509
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	
	0
	20C1ADM53500007
	40
	MRC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B2-205
	30/10/2020
	Bổ sung

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	
	0
	20C1ADM53500107
	40
	MRC03
	6
	4
	12g45-16g15
	B2-205
	25/12/2020
	Bổ sung

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	
	3
	20C1MAT50800107
	40
	MRC03
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Bổ sung


CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Kinh tế vi mô
	VN
	3
	20C1ECO50100189
	40
	NHC01
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	29/10/2020 - 24/12/2020
	

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300137
	40
	NHC01
	2
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	26/10/2020 - 21/12/2020
	

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000257
	40
	NHC01
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-704
	30/10/2020
	Đổi phòng học

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001257
	40
	NHC01
	6
	4
	7g10-10g40
	B1-704
	25/12/2020
	Đổi phòng học

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800188
	40
	NHC01
	7
	5
	12g45-17g05
	B1-1203
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Đổi phòng học

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002387
	40
	NHC01
	4
	5
	7g10-11g30
	B2-502
	28/10/2020 - 04/11/2020
	Đổi thời gian học

	
	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B1-1001
	11/11/2020 - 02/12/2020
	


CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KHÓA 46 CLC 
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Luật kinh doanh
	VN
	3
	20C1LAW51100169
	40
	TGC01
	7
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	31/10/2020 - 26/12/2020
	Hủy

	Marketing căn bản
	VN
	3
	20C1MAR50300136
	40
	TGC01
	4
	5
	12g45-17g05
	B1-409
	28/10/2020 - 23/12/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 1
	VN
	0
	20C1ADM535000239
	40
	TGC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-708
	30/10/2020
	Hủy

	Sinh hoạt lớp buổi 2
	VN
	0
	20C1ADM535001239
	40
	TGC01
	6
	4
	12g45-16g15
	B1-708
	25/12/2020
	Hủy

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	VN
	3
	20C1MAT50800175
	40
	TGC01
	5
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	29/10/2020 - 24/12/2020
	Hủy

	Triết học Mác LêNin
	VN
	3
	20C1PHI51002374
	40
	TGC01
	2
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	07/12/2020 - 21/12/2020
	Hủy

	
	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B1-407
	10/12/2020 - 24/12/2020
	


LỊCH HỌC TIẾNG ANH P1 KHÓA 46 CLC
	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001224
	40
	01CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-408
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001225
	40
	02CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-407
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001226
	40
	03CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-505
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001227
	40
	04CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-703
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001228
	40
	05CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-706
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-707
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001229
	40
	06CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-707
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-801
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001230
	40
	07CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-801
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-708
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001231
	40
	08CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-408
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-403
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001232
	40
	09CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-508
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001233
	40
	10CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-803
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001234
	40
	11CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-702
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-704
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001235
	40
	12CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-408
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001236
	40
	13CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-505
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-507
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001237
	40
	14CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-508
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-409
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001238
	40
	15CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-704
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001239
	40
	16CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	04/12/2020 - 18/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP 
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001240
	40
	17CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-407
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-701
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001241
	40
	18CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-702
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001242
	40
	19CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-801
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001243
	40
	20CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-409
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-802
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001102
	40
	21CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-507
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-403
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001103
	40
	22CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-808
	27/10/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-404
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001104
	40
	23CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-702
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-405
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001105
	40
	24CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-707
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-502
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001106
	40
	25CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-708
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001107
	40
	26CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-504
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-504
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001108
	40
	27CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-502
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-405
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001109
	40
	28CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-503
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001110
	40
	29CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-704
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-706
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG513001111
	40
	30CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-703
	03/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-402
	27/11/2020 - 18/12/2020
	


	TÊN HỌC PHẦN
	VN/EN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	GHI CHÚ

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300103
	40
	31CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-303
	03/11/2020 - 10/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-504
	17/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-404
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300104
	40
	32CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-304
	03/11/2020 - 10/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-509
	17/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-409
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300105
	40
	33CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-701
	27/10/2020 - 22/12/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-509
	04/12/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300106
	40
	34CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-202
	03/11/2020 - 17/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-806
	24/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-808
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300107
	40
	35CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-203
	03/11/2020 - 17/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-808
	24/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-802
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300108
	40
	36CLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B2-501
	03/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	7g10-11g30
	B1-704
	10/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B1-807
	27/11/2020 - 18/12/2020
	

	Tiếng Anh P1
	
	4
	20C1ENG51300109
	40
	37CLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B2-203
	03/11/2020
	Bổ sung

	
	
	
	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	B1-503
	10/11/2020 - 22/12/2020
	

	
	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B1-807
	27/11/2020 - 18/12/2020
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